	
	MẠCH DAO ĐỘNG

	Tiết PPCT: 20
Ngày soạn: 14/01/2024
Ngày giảng: 20/01/2024


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Chu kì, tần số, tần số góc của mạch dao động: T = 
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Biểu thức điện tích q trên một bản tụ, điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ: 
q = q0cos((t + (); u = U0cos((t + () ;   i = I0cos((t + ( + 
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). Với: q0 = I0
[image: image5.wmf]LC

 = CU0.


Khi t = 0 nếu q đang tăng (tụ điện đang tích điện) thì ( < 0; nếu q đang giảm (tụ điện đang phóng điện) thì ( > 0.

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến thu được sóng điện từ có bước sóng: ( = 
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Bộ tụ mắc sao cho : 
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. Bộ tụ mắc sao cho: C = C1 + C2 + …+ Cn.

Hoạt động 2 (khoảng 35 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm        L = 2 mH và tụ điện có điện dung       C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.

2. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Tìm biểu thức cường độ dòng điện và biểu thức điện tích trên các bản tụ điện.
3. Mạch dao động kín, lí tưởng có       L = 1 mH, C = 10 (F. Khi dao động cường độ dòng điện hiệu dụng              I = 1 mA. Chọn gốc thời gian lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Viết biểu thức điện tích trên tụ điện, điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trên mạch dao động.
	  Viết công thức tính chu kỳ và tần số của mạch dao động điện từ, thay số tính ra số liệu cụ thể.
  Tính tần số góc (.
 Tính pha ban đầu ( của i.

 Viết biểu thức của i.

 Tính q0.

 Viết biểu thức của q.

 Tính tần số góc (.

  Tính I0.

 Tính q0.

 Tính pha ban đầu ( của q.

  Viết biểu thức của q.
 Viết biểu thức của i.
	1. T = 2(
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 = 8.103 Hz.

2. Ta có: ( = 
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= 105 rad/s; 

i = I0cos((t + (); khi t = 0 thì i = I0 

( cos( = 1 ( ( = 0.

 Vậy i = 4.10-2cos105t (A). 

q0 = 
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  Vậy: q = 4.10-7cos(105t - 
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3. Ta có:  ( = 
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I0 = I
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q0 = 
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Khi t = 0 thì ( q = q0 

Vì tụ đang phóng điện nên ( = 0; 

Vậy: q = 
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Hoạt động 2 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến 753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào? Cho c = 3.108 m/s.

ĐS: C1 = 4,5.10-10 F; C2 =  800.10-10 F.  

2. Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1 mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Tìm bước sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. 

ĐS: ( = 188,5m.

3. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Tìm biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện tích trên các bản tụ điện và biểu thức điện áp giữa hai bản tụ.

ĐS: i = 4.10-2cos105t (A); q = 4.10-7cos(105t - 
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	 
	MẠCH DAO ĐỘNG (tiếp theo)


	Tiết PPCT: 21
Ngày soạn: 14/01/2024
Ngày giảng: 27/01/2024


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (khoảng 35 phút): Giải các bài tập minh họa (tiếp theo).

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	  1. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4 (H và một  tụ điện          C = 40 nF.


a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.


b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay CV có điện dung biến thiên trong khoảng nào? 

2. Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm           L = 1 mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Tìm bước sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. 

3. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến  753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào?  Cho c = 3.108 m/s.


	  Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.

 Viết biểu thức năng lượng điện từ theo U0 và theo I0.

 Rút ra biểu thức tính điện dung của tụ điện theo L, U0 và I0.

 Tính bước sóng mà mạch cộng hưởng.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.

 
	1. a) Ta có: ( = 2(c
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 Vậy phải sử dụng tụ xoay CV có điện dung biến thiên từ 0,25 pF đến 25 pF.

2. Ta có: ( = 2(c
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3. Ta có: C1 = 
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[image: image31.wmf]L

c

2

2

2

2

4

p

l

= 800.10-10 F. 

 Vậy C biến thiên từ 4,5.10-10 F đến 800.10-10 F.




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị nào?

ĐS: C2 = 306,7 pF.

2. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm mà độ tự cảm có thể thay đổi trong khoảng từ 10 (H đến 160 (H và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi 40 pF đến 250 pF. Tính dải sóng vô tuyến (theo bước sóng) mà máy này bắt được.

ĐS: (min = 37,7 m; (max  = 377 m.
3. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 10 (H và một tụ điện có điện dung biến thiên trong một giới hạn nhất định. Máy này thu được dải sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng từ 10 m đến 50 m. Hỏi khi thay cuộn thuần cảm trên bằng cuộn thuần cảm khác có độ tự cảm 90 (H thì máy này thu được dải sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng nào?

ĐS: 
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